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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG KỲ BÁO CÁO
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-CP ngày… tháng… năm…  của Chính phủ)
	TT
	TÊN LUẬT/PHÁP LỆNH/NGHỊ QUYẾT
	THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT/PHÁP LỆNH /NGHỊ QUYẾT
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	ĐIỀU KHOẢN CÓ NỘI DUNG GIAO QĐCT
	CƠ QUA BAN HÀNH VĂN BẢN QĐCT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA  VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	TÍNH KỊP THỜI CỦA

VĂN BẢN QĐCT

	
	
	
	
	
	
	
	Ban hành Đúng hạn
	Ban hành chậm

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
	01/01/2021
	1. Thông tư số 113/2021/TT-BQP ngày 07/9/2021 quy định về thẩm quyền, trình tự thẩm định dự án phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh
	khoản 13 Điều 1
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	23/10/2021
	
	X

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

(Thông qua kỳ họp thứ 9 QH14)
	01/7/2021
	2. Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
	khoản 11 Điều 1
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	10/12/2021
	
	X

	3. 
	Luật Cư trú (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)
	01/07/2021
	3. Thông tư số Số 172/2021/TT-BQP ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong quân đội nhân dân
	khoản 3 Điều 15
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	24/12/2021
	
	X

	4. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/7/2021
	4. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	Khoản 2 Điều 8, Khoản 3 Điều 9, Khoản 2 Điều 14, Khoản 5 Điều 23, Khoản 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 29, Khoản 3 Điều 47, Điều 48, Điều 58 
	Chính phủ
	15/02/2022
	
	X

	5. 
	Luật Biên phòng Việt Nam
	01/01/2022
	5. Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam
	khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 27
	Chính phủ
	21/01/2022
	
	X

	6. 
	
	
	6. Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng
	khoản 2 Điều 22
	Chính phủ
	
	
	

	7. 
	
	
	7. Thông tư số 164/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng
	khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 29
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	29/01/2022
	
	X

	8. 
	
	
	8. Thông tư số 165/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng
	khoản 3 Điều 19
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	29/01/2022
	
	X

	9. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
	01/01/2022
	9. Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10, khoản 4 Điều 12, khoản 4 Điều 16, khoản 6 Điều 17, khoản 3 Điều 24, khoản 5 Điều 25, khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 54, khoản 2 Điều 74
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	10. 
	
	
	10. Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
	khoản 3 Điều 66
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	21/01/2022
	
	X

	11. 
	
	
	11. Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	khoản 5 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 58, khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 40, Điểm a khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 22, Điểm c khoản 4 Điều 23, Điểm e khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 65
	Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01/02/2022
	
	X

	12. 
	
	
	12. Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Điểm m khoản 2 Điều 26, khoản 4 Điều 31, khoản 4 Điều 34, điểm l khoản 2 Điều 41, điểm g khoản 2 Điều 43
	Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	01/02/2022
	
	X

	13. 
	Luật bảo vệ môi trường sửa đổi
	01/01/2022
	13. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 26/11/2021 Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
	khoản 5 Điều 62
	Bộ trưởng Bộ Y tế
	10/01/2022
	
	X

	14. 
	
	
	14. Thông tư số 21/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 26/11/2021 Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
	khoản 5 Điều 63
	Bộ trưởng Bộ Y tế
	10/01/2022
	
	X

	15. 
	
	
	15. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 15/12/2021 hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
	khoản 7 Điều 86
	Chính phủ
	10/02/2022
	
	X

	16. 
	
	
	16. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	khoản 4 Điều 9, khoản 5 Điều 13, khoản 4 Điều 14, khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 20, khoản 4 Điều 21, khoản 4 Điều 23, khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 25, khoản 7 Điều 28, khoản 7 Điều 33, khoản 7 Điều 37, khoản 6 Điều 43, khoản 6 Điều 44, khoản 5 Điều 46, khoản 8 Điều 49, khoản 6 Điều 51, khoản 4 Điều 52, khoản 4 Điều 53, khoản 5 Điều 54, khoản 5 Điều 55, khoản 7 Điều 56, khoản 3 Điều 59, khoản 5 Điều 61, khoản 1 Điều 63, khoản 7 Điều 65, khoản 7 Điều 67, điểm d khoản 2 Điều 69, khoản 2 Điều70, khoản 3 Điều 71, khoản 8 Điều 72, khoản 7 Điều 73, khoản 4 Điều 78, khoản 3, khoản 4 Điều 79, khoản 3 Điều 80, khoản 5 Điều 85, khoản 1 Điều 86, khoản 1 Điều 105, khoản 4 Điều 110, khoản 7 Điều 111, khoản 7 Điều 112, khoản 4 Điều 114, khoản 3 Điều 115, khoản 7 Điều 121, khoản 4 Điều 131, khoản 4 Điều 132, khoản 4 Điều 135, khoản 5 Điều 137, khoản 5 Điều 138, khoản 2 Điều 140, khoản 5 Điều 141, khoản 4 Điều 142, khoản 3 Điều 143, khoản 5 Điều 144, khoản 4 Điều 145, khoản 2 Điều 146, khoản 7 Điều 148, khoản 5 Điều 149, khoản 5 Điều 150, khoản 3 Điêu 151, khoản 4 Điều 158, khoản 6 Điều 160, khoản 4 Điều 167, khoản 6 Điều 171
	Chính phủ
	10/01/2022
	
	X

	17. 
	
	
	17. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
	khoản 8 Điều 91, khoản 8 Điều 92, khoản 11 Điều 139
	Chính phủ
	07/01/2022
	
	X

	18. 
	
	
	18. Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương
	khoản 2 Điều 45
	Bộ trưởng Bộ Tài chính
	11/01/2022
	
	X

	19. 
	
	
	19. Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
	khoản 3 Điều 91
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	18/01/2022
	
	X

	20. 
	
	
	20. Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
	điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 4 Điều 91, điểm b khoản 3 Điều 92, khoản 6 Điều 92
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	07/01/2022
	
	X

	21. 
	
	
	21. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	điểm a khoản 2 và b khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 10, điểm b khoản 2 Điều 14, điểm a khoản 1 Điều 19, khoản 3 Điều 27, khoản 2 Điều 32, khoản 11 Điều 34, khoản 5 Điều 40, khoản 9 Điều 49, điểm d khoản 2 Điều 58, khoản 4 Điều 62, khoản 8 Điều 67, điểm b khoản 2 Điều 69, khoản 6 Điều 72, khoản 2 Điều 75, khoản 2 Điều 76, khoản 5 Điều 78, khoản 5 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 5 Điều 83, khoản 4 Điều 84, khoản 6 Điều 86, khoản 1 Điều 113, điểm b khoản 1 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 115, điểm b khoản 2 Điều 116, khoản 4 Điều 117, khoản 5 Đièu 118, khoản 5 Điều 119, khoản 5 Điều 120, khoản 7 Điều 126, khoản 6 Điều 148
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	10/01/2022
	
	X

	22. 
	Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi
	01/01/2022
	22. Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2021 Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
	khoản 6 Điều 27
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	23. 
	
	
	23. Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 04/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy
	khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14, khoản 3 Điều 17, Điều 18, Điều 19, khoản 6 Điều 23
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	24. 
	
	
	24. Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 21/12/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
	khoản 3 Điều 29, khoản 9 Điều 30, khoản 5 Điều 31, khoản 6 Điều 34, khoản 7 Điều 35, khoản 1 Điều 36,  khoản 6 Điều 40, khoản 3 Điều 47 Luật Phòng, chống ma túy và khoản 3 Điều 110, khoản 8 Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	25. 
	
	
	25. Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế  ngày 06/11/2021 Quy định tiêu chuẩn chuẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy
	khoản 7 Điều 27
	Bộ trưởng Bộ Y tế  
	01/01/2022
	X
	

	26. 
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	01/01/2022
	26. Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	điểm b khoản 1 Điều 4 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	27. 
	
	
	27. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Điều 4; khoản 7 Điều 17; khoản 3 Điều 18; khoản 4 Điều 23; khoản 3 Điều 25; khoản 4 Điều 54; khoản 9 Điều 58; khoản 5 Điều 61;  Điều 75; khoản 4 Điều 78
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	28. 
	
	
	28. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	29. 
	
	
	29. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	30. 
	
	
	30. Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	31. 
	
	
	31. Nghị định số 125/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	32. 
	
	
	32. Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	33. 
	
	
	33. Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	34. 
	
	
	34. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	35. 
	
	
	35. Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	36. 
	
	
	36. Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	37. 
	
	
	37. Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	38. 
	
	
	38. Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	39. 
	
	
	39. Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	06/01/2022
	
	X

	40. 
	
	
	40. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	41. 
	
	
	41. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	10/01/2022
	
	X

	42. 
	
	
	42. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	06/01/2022
	
	X

	43. 
	
	
	43. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	44. 
	
	
	44. Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	45. 
	
	
	45. Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	46. 
	
	
	46. Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	47. 
	
	
	47. Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	48. 
	
	
	48. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	28/01/2022
	
	X

	49. 
	
	
	49. Nghị định số 14/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	27/01/2022
	
	X

	50. 
	
	
	50. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	31/01/2022
	
	X

	51. 
	
	
	51. Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	17/01/2022


	
	X

	52. 
	
	
	52. Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	01/01/2022
	X
	

	53. 
	
	
	53. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/7/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	25/8/2022
	
	X

	54. 
	
	
	54. Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Khoản 3 Điều 1 
	Chính phủ
	22/7/2022
	
	X

	55. 
	1.1. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa
1.2. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng
1.3. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
1.4. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Cần Thơ
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, đặc thù phát triển tình Thanh hóa, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ an có hiệu lực từ 01/01/2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Cần Thơ có hiệu lực từ 01/3/2022
	55. Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2022 Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
	Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa
	Thủ tướng Chính phủ
	06/4/2022
	
	X

	56. 
	
	
	56. Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa
	Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng
	Thủ tướng Chính phủ
	27/5/2022
	
	X

	57. 
	1.1. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa
1.2. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, đặc thù phát triển tình Thanh hóa, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ an có hiệu lực từ 01/01/2022; 
	57. Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2
	khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa
	Thủ tướng Chính phủ
	25/5/2022
	
	X

	58. 
	Nghị quyết số 42/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế và xã hội
	11/01/2022
	58. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
	Điểm c Mục 1.2 Điều 3; Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 43/2022/QH 15
	Chính phủ
	20/5/2022
	
	X

	TỔNG SỐ
	 58 văn bản (40 nghị định, 05 quyết định, 13 thông tư)
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